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ĐẶT VẤN ĐỀ 

      Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dậy: “Rừng là vàng nếu mình biết bảo 

vệ, xây dựng thì rừng rất quý”. Không những rừng là vàng mà trong tình hình 

biến đổi khí hậu hiện nay rừng trở nên quan trọng hơn trong việc ứng phó 

việc nhiệt độ trái đất tăng lên, ô nhiễm môi trƣờng càng nhiều. 

 Thật vậy, rừng là một nguồn tài nguyên quan trọng đối với Việt Nam cũng 

nhƣ bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Ngoài giá trị kinh tế cao, rừng còn đóng 

vai trò quan trọng về môi trƣờng sinh thái. Trong những năm vừa qua những 

hoạt động của con ngƣời: khai thác cạn kiệt, phát nƣơng làm rẫy, chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất tràn lan... đã làm cho tài nguyên rừng bị suy giảm 

nghiêm trọng cả về số lƣợng và chất lƣợng. Đây là nguyên nhân gây nên 

những biến đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt, sạt lở đất  xảy ra nghiêm trọng.  

 Rừng có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế và môi trƣờng sinh thái: giữ 

đất, giữ nƣớc, chống xói mòn rửa trôi... Bảo vệ nguồn nƣớc cho sinh hoạt, cho 

các hoạt động công nghiệp, tạo không khí trong lành cho sự sống của con 

ngƣời, góp phần hạn chế thiên tai lũ lụt...Rừng cung cấp nguyên, vật liệu cho 

các ngành: chế biến lâm sản, ngành xây dựng, công nghiệp khai thác than, 

hoạt động du lịch, cung cấp các lâm sản quý... Đặc biệt rừng có vai trò quan 

trọng trong chiến lƣợc thế trận quốc phòng toàn dân góp phần đảm bảo ổn 

định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Với ý nghĩa to lớn của rừng nhƣ vậy 

nhƣng thực tế hiện nay nguy cơ mất rừng (đặc biệt là rừng phòng hộ và rừng 

đặc dụng) đang xảy ra ngày càng nhiều. Có rất nhiều nguyên nhân mất rừng 

trong đó có nguyên nhân do cháy rừng, công tác PCCCR đã và đang đƣợc 

quan tâm nhƣng vẫn còn rất hạn chế, nhiều nơi còn chƣa thực hiện đƣợc. 

 Trong vài thập kỷ gần đây, biến đổi khí hậu với những đợt nóng hạn kéo 

dài bất thƣờng đã làm cho cháy rừng trở thành thảm hoạ ngày càng nghiêm 

trọng. Theo số liệu của Cục kiểm lâm, ở Việt Nam bình quân mỗi năm xẩy ra 

hàng trăm vụ cháy rừng và diện tích bị thiệt hại là hàng nghìn ha, trong đó 

chủ yếu là: rừng trồng tập trung các loài cây dễ cháy, rừng non, rừng phục 
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hồi, rừng tre nứa….Về kinh tế thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, còn môi trƣờng 

ngày càng ô nhiễm, làm tăng lũ lụt ở vùng hạ lƣu, giảm tính đa dạng sinh học, 

phá vỡ cảnh quan, tác động xấu đến an ninh quốc phòng… 

 Nhận thức đƣợc vấn đề đó, trong những năm gần đây Đảng và Chính phủ 

Việt Nam đã rất quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc biệt là phòng 

cháy chữa cháy rừng, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng 

gây ra. Tuy nhiên kết quả vẫn chƣa đƣợc nhƣ mong muốn, cháy rừng vẫn 

thƣờng  xuyên xảy ra: do việc chấp hành các quy định của các chủ rừng chƣa 

thực sự đƣợc quan tâm. Việc đầu tƣ xây dựng các công trình PCCCR của các 

chủ rừng chƣa đảm bảo theo quy định, một số địa phƣơng chƣa thực sự quan 

tâm đến công tác PCCCR, ý thức của ngƣời dân sống ở ven rừng và trong 

rừng đối với công tác PCCCR chƣa cao. Công tác PCCCR là một việc phải 

đƣợc áp dụng đồng bộ và phải đƣợc các cấp các nghành quan tâm, ngƣời dân 

hƣởng ứng, các cơ quan quản lý nhà nƣớc, các chủ rừng đòi hỏi phải nắm 

đƣợc đầy đủ những quy định pháp luật và những biện pháp cụ thể liên quan 

đến phòng cháy, chữa cháy rừng, vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh 

cụ thể của từng địa phƣơng. 

 Quảng Ninh là một tỉnh đặc thù có trên 70% diện tích đất lâm nghiệp những 

năm vừa qua đã triển khai đồng loạt các dự án trồng rừng tập trung với một số 

loài cây dễ cháy nhƣ: Thông, Quế, Hồi... Một số diện tích rừng tự nhiên là 

rừng tre nứa xen gỗ cộng với sự biến đổi khắc nghiệt của khí hậu thời tiết, có 

nhiều đợt nắng nóng kéo dài, phong tục tập quán đốt nƣơng làm rẫy, đốt đồng 

cỏ để chăn thả trâu, bò, đốt ong... đã làm cho nguy cơ cháy rừng trên địa bàn 

luôn ở mức báo động. Theo số liệu theo dõi tổng hợp từ Chi cục kiểm lâm 

tỉnh Quảng Ninh từ 2005 – 2010 trên địa bản tỉnh đã xảy ra 200 vụ cháy rừng 

thiệt hại 919 ha chủ yếu là rừng trồng tập trung thuần loài, trong đó địa bàn 

thƣờng xuyên xảy ra cháy là địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.  

 Từ những thực tế trên cho thấy mặc dù đã đƣợc quan tâm thƣờng xuyên 

hơn nhƣng cháy rừng vẫn xảy ra nhiều trong cả nƣớc cũng nhƣ tỉnh Quảng 
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Ninh. Một trong những nguyên nhân cháy rừng vẫn xảy ra là do còn thiếu 

những nghiên cứu cơ sở lý luận và những giải pháp cho công tác PCCCR. 

 Xuất phát từ những thực tế đó chúng tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu cơ sở 

khoa học cho đề xuất một số giải pháp PCCCR tại thành phố Hạ Long tỉnh 

Quảng Ninh” nhằm góp phần khắc phục những tồn tại trong công tác 

PCCCR tại địa phƣơng cũng nhƣng nâng cao hơn nữa công tác PCCCR trên 

địa bàn. 
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Chƣơng 1 : TỔNG QUAN VẤN ĐỀ  NGHIÊN CỨU 

1.1.Trên thế giới 

     Nhiều công trình PCCCR trên thế giới đƣợc các nhà khoa học tiến hành  từ 

đầu thế kỷ XX chủ  yếu ở các nƣớc có nền công nghiệp rừng phát triển nhƣ: 

Mỹ, Nga, Đức, Thuỵ Điển, Canada, Pháp, Úc…Sau này đƣợc tiến hành 

nghiên cứu ở tất cả các nƣớc có hoạt động lâm nghiệp. Đến nay những nghiên 

cứu PCCCR có thể chia 5 lĩnh vực: bản chất của cháy rừng, phƣơng pháp dự 

báo nguy cơ cháy rừng, các công trình phòng cháy chữa cháy rừng, phƣơng 

pháp chữa cháy rừng và phƣơng tiện chữa cháy rừng 

 Khi nghiên cứu về các biện pháp PCCCR ngƣời ta chủ yếu hƣớng vào làm 

suy giảm 3 thành phần của tam giác lửa. Những công trình nghiên cứu của 

Mỹ, Nga, Thụy Điển, Nhật Bản, Trung Quốc... về phòng cháy chữa cháy 

rừng, phƣơng pháp dự báo cháy rừng đều dựa trên cơ sở mối quan hệ giữa các 

yếu tố khí tƣợng với nguồn vật liệu cháy hoặc giữa các yếu tố khí tƣợng với 

số vụ cháy xảy ra trong nhiều năm. Các nghiên cứu chủ yếu hƣớng vào làm 

suy giảm 3 thành phần của tam giác lửa: (1) - Giảm nguồn lửa bằng cách 

tuyên truyền vận động không mang lửa vào rừng, dập tắt than sau khi dùng 

lửa... (2) - Giảm khối lƣợng vật liệu cháy bằng cách đốt trƣớc một phần vật 

liệu cháy, hoặc đốt đón đầu để cô lập đám cháy; (3) - Giảm khả năng cung 

cấp oxi cho đám cháy bằng cách dùng chất dập lửa (Hóa chất, cát, nƣớc, 

đất...) để ngăn vật liệu cháy tiếp xúc với oxi. Các chất dập cháy cũng có tác 

dụng làm giảm nhiệt độ để làm giảm hoặc ngƣng hản quá trình cháy. 

 Các nhà khoa học đã phân biệt có 3 loại cháy rừng: (1) Cháy dƣới tán cây 

hay cháy mặt đất rừng là trƣờng hợp chỉ cháy một phần hay toàn bộ lớp cây 

bụi, cỏ khô và cành rơi lá rụng trên mặt đất; (2) Cháy tán rừng (cháy ngọn 

cây) là trƣờng hợp lửa lan tràn từ tán cây này sang tán cây khác; (3) Cháy 

ngầm (cháy dƣới mặt đất) là trƣờng hợp xảy ra khi lửa lan tràn chậm, âm ỉ 

dƣới mặt đất trong lớp thảm mục dày hoặc than bùn. Trong một đám cháy có 
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thể xảy ra đồng thời cả 2,3 loại cháy rừng trên. Tuỳ theo loại cháy rừng mà 

ngƣời ta đƣa ra những biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng khác nhau. 

 Năm 1904, Dulop - nhà khoa học ngƣời Đức đã nghiên cứu sự thay đổi 

hàm lƣợng nƣớc của lá khô theo độ ẩm không khí làm cơ sở để xác định khả 

năng bắt lửa của lớp thảm mục trong rừng [13]. Để xác định mối quan hệ này, 

tác giả đã sử dụng lá của một số loài cây nhƣ: Sơn mao tử, Bạch đàn, Phong, 

Đƣờng tế, Dẻ và cây Hoa để ở nhiệt độ 26.7
0
C trong thời gian 24 giờ. Hàm 

lƣợng nƣớc chứa trong lá khô đƣợc xác định và biểu diễn trên đồ thị  theo 

những sự thay đổi của độ ẩm không khí. 

 Năm 1918, Weitmann đã xác định đƣợc mối quan hệ chặt chẽ giữa hàm 

lƣợng nƣớc của vật liệu cháy là thảm khô, thảm mục và cỏ dại với khả năng 

phát sinh cháy rừng. Ông nghiên cứu thấy rằng giữa độ ẩm nhỏ nhất của VLC 

và nhiệt độ trong ngày có quan hệ chặt chẽ với nhau, để từ đó đƣa ra đƣợc 

mối quan hệ giữa hàm lƣợng nƣớc của VLC với khả năng cháy rừng để dự 

báo nguy cơ cháy rừng nhƣ bảng 1.1 [4]. 

Bảng 1.1: Hàm lƣợng nƣớc của VLC với mức độ nguy hiểm của cháy 

rừng 

Cấp 

cháy 

Hàm lƣợng nƣớc của VLC 

(%) 

Mức nguy hiểm của cháy 

rừng 

I > 25 Không phát sinh 

II 15 – 25 Khó phát sinh 

III 13 – 15 Dễ phát sinh 

IV 10 – 13 Nguy hiểm 

V < 10 Cực kỳ nguy hiểm 

 Ở Nga cũng có nhiều công trình nghiên cứu về dự báo cháy rừng, trong đó 

phải kể đến công trình của giáo sƣ V.G. Nesterov (1929-1940) nghiên cứu về 

của một số yếu tố khí tƣợng ảnh hƣởng đến mức độ nguy hiểm cháy rừng. 

Nghiên cứu chỉ ra rằng: nơi nào có nhiệt độ không khí càng cao, độ ẩm không 

khí thấp, số ngày không mƣa kéo dài thì vật liệu cháy càng khô và càng dễ 
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phát sinh đám cháy. Trên cơ sở phân tích trên ông đã đƣa ra chỉ tiêu khí tƣợng 

tổng hợp để đánh mức độ nguy hiểm cháy rừng theo công thức:     

 
Trong đó: 

 P: Chỉ tiêu tổng hợp phản ánh nguy cơ cháy rừng của một ngày nào đó 

 ti13: Nhiệt độ không khí lúc 13h ngày thứ i (
0
C) 

 di13: Độ chênh lệch bão hòa độ ẩm không khí tại thời điểm 13h ngày 

thứ i (mb) 

 n: Số ngày không mƣa hoặc có mƣa nhỏ hơn 3mm kể từ ngày cuối cùng 

có lƣợng mƣa lớn hơn 3mm. 

      Từ chỉ tiêu P xây dựng đƣợc các cấp dự báo mức độ nguy hiểm cháy rừng 

cho từng địa phƣơng khác nhau.  

 Đến năm 1968, trung tâm khí tƣợng thủy văn quốc gia Liên Xô [8] đã cải 

tiến công thức của Nesterov cho phù hợp hơn, công thức sau: 

 

 Trong đó: 

 K: Hệ số điều chỉnh lƣợng mƣa đƣợc xác định nhƣ sau: 

Lƣợng mƣa 

(mm) 
0 

0.1- 

0.9 
1 - 2.9 3 - 5.9 6 - 14.9 15 - 19.9    >  20 

Hệ số K 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0.1 0 

 Di: Là nhiệt độ điểm sƣơng (
0
C) 

   Các chỉ tiêu đƣợc ký hiệu nhƣ ở công thức 1.1.  

 Thực tế, nhiệt độ điểm sƣơng phụ thuộc vào độ chênh lệch bão hòa của độ 

ẩm không khí nên về bản chất 2 công thức (1.1) và (1.2) là giống nhau. Tuy   

nhiên hạn chế của phƣơng pháp này là chƣa tính đến tốc độ gió và đặc điểm 

vật liệu cháy. Với hệ số K xác định lƣợng mƣa ngày và áp dụng công thức 
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(1.2), tính đƣợc chỉ tiêu P, từ đó phân mức nguy hiểm của cháy rừng thành 5 

cấp nhƣ bảng 1.2. 

Bảng 1.2: Phân cấp mức độ nguy hiểm của cháy rừng theo chỉ tiêu P 

Cấp cháy Chỉ tiêu tổng hợp P Mức độ nguy hiểm 

của cháy rừng Theo Nesterov Theo ΓMЦ 

I ≤ 300 ≤ 200 Không nguy hiểm 

II 301 - 500 201 – 450 Ít nguy hiểm 

III 501 - 1000 451 – 900 Nguy hiểm 

IV 1001 - 4000 901 – 2000 Rất nguy hiểm 

V > 4000 > 2000 Cực kỳ nguy hiểm 

 - Năm 1979, Trabaud [8] tiến hành nghiên cứu thực nghiệm về cháy rừng 

ở miền nam nƣớc Pháp và đã kết luận rằng: tốc độ cháy lan của ngọn lửa ở 

một đám cháy nhỏ phụ thuộc vào tốc độ gió, chiều cao thực bì của VLC theo 

công thức: 

   Vp = 0.066 × Uv
0.439

 × H
0.345

      với r = 0.84        (1.3) 

 Trong đó: Vp: Là tốc độ cháy lan (cm/s) 

                  Uv: Tốc độ gió trung bình (cm/s) 

                      H: Chiều cao thực bì (cm) 

 Theo công thức (1.3), khi tốc độ gió càng lớn thì lửa cháy lan càng nhanh, 

chiều cao thực bì có liên quan đến sinh khối của VLC cũng nhƣ tốc độ cháy 

của ngọn lửa. 

 Cũng theo Trabaud, độ ẩm VLC càng cao, mức độ cháy lan càng giảm thể 

hiện bằng công thức 

 Vp =     với r = 0.88 (1.4)  

 Trong đó: Te - Hàm lƣợng nƣớc tính theo trọng lƣợng tƣơi của vật liệu 

Công trình nghiên cứu của ông còn chỉ ra rằng chiều cao của ngọn lửa tỷ lệ 

thuận với tốc độ cháy lan và chiều cao thực bì đƣợc tính theo công thức: 

   Lf = 12.33 × Vp
0.428

 × H
0.477

 với r = 0.83 (1.5)    


